
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

914/42 Lê Hồng Phong, Khu phố 3, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

23/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XNK KIM ĐẠI CÁT

3703197394

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán và ký gởi hàng hóa.

4610

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách) (Đối với kinh doanh 
dược phẩm, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

4669

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp; Thiết kế và thi công nội ngoại thất công 
trình; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng- công nghiệp.

7110

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ họa; Thiết kế tạo mẫu; Hoạt động trang trí 
nội - ngoại thất.

7410

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

10. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAY MẶC XNK KIM ĐẠI CÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM DAI CAT XNK GARMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM DAI CAT XNK GARMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0393 427 058
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

14. Vận tải hàng hóa đường sắt
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4912

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).

5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không)

5229

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

23. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng 4312

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

31. “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 058185008778

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Quý 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ninh Quý 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

VÕ THỊ LAN Nữ
06/03/1985 Kinh Việt Nam

05/10/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       058182002330
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 5/16 Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 5/16 Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ CHUNG Nữ

20/02/1982 Kinh Việt Nam

09/03/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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